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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. ĐỌC - HIỂU: Đọc thầm bài văn sau 

HAI HẠT GIỐNG 
   Hai hạt giống nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt giống thứ nhất nói: 
   – Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn đâm rễ sâu xuống lòng đất và nhú những mầm non qua lớp 
đất cứng phía trên. Tôi muốn xòe rộng những cánh hoa như những ngọn cờ để thông báo 
mùa xuân đã đến. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của mặt trời và những giọt sương mai trên 
cánh hoa! 
   Và rồi hạt giống lớn lên, xòe mầm hoa đón ánh nắng. 
   Hạt giống thứ hai lại tự bảo: 
   – Tôi sợ lắm! Nếu đâm rễ xuống lòng đất, tôi chẳng biết sẽ gặp phải điều gì trong cõi tăm 
tối đó. Nếu ráng sức ngoi lên lớp đất cứng, cái mầm của tôi có thể bị gãy. Nếu xòe hoa, lũ 
sâu bọ sẽ ăn mất. Và nếu nở hoa, một đứa trẻ có thể nhổ văng tôi lên. Tốt hơn hết là tôi nên 
chờ đợi cho đến khi nào an toàn hơn. 
   Thế là hạt giống thứ hai nằm yên chờ đợi. 
   Một ngày nọ, một con gà mái đi qua quanh quẩn tìm thức ăn. Nó nhìn thấy hạt giống thứ 
hai đang nằm chờ đợi liền mổ ngay lập tức. 

(Sưu tầm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1: Hạt giống thứ nhất có ước mơ gì? 
A. Muốn nằm yên chờ đợi cơ hội an toàn. B. Muốn lớn lên, đâm rễ sâu và nhú mầm 

non. 
C. Muốn lẩn tránh những mối nguy hiểm. D. Muốn trở thành thức ăn cho con gà 

mái. 

Câu 2: Vì sao hạt giống thứ hai không muốn lớn lên? 
A. Vì nó không thích ánh nắng mặt trời. B. Vì mảnh đất nó sống quá khô hạn. 



C. Vì nó sợ nguy hiểm trong lòng đất và 
ngoài môi trường. 

D. Vì nó đã hết năng lượng để nảy mầm. 

Câu 3: Điều gì đã xảy ra với hạt giống thứ hai khi nó chọn cách nằm yên chờ đợi? 
A. Trở thành một cây to lớn, tươi tốt. B. Nằm an toàn mãi mãi trong lòng đất. 
C. Bị một con gà mái đi qua mổ mất. D. Đã nảy mầm khi thời tiết an toàn hơn. 

Câu 4: Trong các từ được gạch chân dưới đây, từ nào là danh từ chỉ sự vật? 
A. Hạt giống thứ nhất muốn lớn lên. B. Cánh hoa đọng lại những giọt sương 

mai. 
C. Con gà mái đi tìm thức ăn. D. Hạt giống thứ hai chờ đợi cơ hội. 

Câu 5: Khi dùng từ điển để tra cứu nghĩa của từ "mầm non", em cần tìm mục từ bắt đầu 
bằng chữ cái nào? 
A. Chữ N B. Chữ M 
C. Chữ Đ D. Chữ H 

Câu 6: Tên cơ quan, tổ chức nào dưới đây được viết đúng quy tắc chính tả? 
A. trường tiểu học Kim Đồng B. Bộ Giáo dục và Đào tạo 
C. Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí 
Minh 

D. bộ Y tế 

Câu 7: Câu chuyện "Hai hạt giống" gửi đến em bài học gì về cuộc sống? Em sẽ làm gì để 
rèn luyện tinh thần dũng cảm trong học tập? 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Câu 8: Khoanh tròn vào chữ cái trước từ không cùng nhóm với các từ còn lại trong mỗi 
dòng sau: 
a) A. hạt giống B. mầm non C. đâm rễ D. mặt trời 
b) A. Kim Đồng B. Hà Nội C. Nguyễn Trãi D. trường học 
c) A. suy nghĩ B. tìm kiếm C. dũng cảm D. chờ đợi 
d) A. học sinh B. cố gắng C. giáo viên D. lớp học 

Câu 9: Đọc đoạn văn sau: 



“– Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn đâm rễ sâu xuống lòng đất và nhú những mầm non 
qua lớp đất cứng phía trên. Tôi muốn xòe rộng những cánh hoa như những ngọn cờ để 
thông báo mùa xuân đã đến. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của mặt trời và những giọt 
sương mai trên cánh hoa!” 

Em hãy ghi lại câu chủ đề của đoạn văn trên và cho biết câu chủ đề đó đứng ở vị trí nào 
trong đoạn văn. 
- Câu chủ đề: 
................................................................................................................................................ 
- Vị trí của câu chủ đề: 
................................................................................................................................................ 

PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT 

I. CHÍNH TẢ (Nghe - viết): (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. TẬP LÀM VĂN  Đề bài: Viết báo cáo thảo luận nhóm về kế hoạch quyên góp sách, 
báo tặng các trường vùng khó khăn. 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 


